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Phần I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1918 - NAY
Chủ đề 1:  LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-NAY)
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. Mục tiêu bài học
1. Yêu cầu cần đạt:
Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.
Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
Giải thích được sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu.
Nêu được tình hình chính trị, kinh tế ở Liên bang Nga từ 1991 đến nay. 
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác (thông qua hoạt động nhóm), năng lực tự học và tự chủ (thông qua tìm kiếm tư liệu, rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ).
 - Năng lực đặc thù:
+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Trình bày được những nét chính của các sự kiện về tình hình Liên Xô và nước Nga. Phân tích được những tác động của bối cảnh không gian, thời gian đến công cuộc cải tổ của Goóc-ba-chôp và sự sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu.
+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu; đánh giá, nhận xét tác động của sự kiện đó đối với các nước XHCN, trong đó có Việt Nam, rút ra bài học cho quá trình xây dựng CNXH ở nước ta.
3. Phẩm chất:
- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu về truyền thống đấu tranh và xây dựng đất nước của các dân tộc. 
- Trách nhiệm: trân trọng, khâm phục trước tinh thần lao động, sáng tạo của nhân dân Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó thêm quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
Thiết bị dạy học:  Bản đồ thế giới, lược đồ Liên Xô, tranh ảnh về Liên Xô.
Học liệu:  Lịch sử thế giới hiện đại, sách giáo khoa lịch sử lớp 9, sách giáo viên lịch sử lớp 9…
2. Chuẩn bị của học sinh
 Sgk và đọc trước nội dung bài mới.
 Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
III. Tổ chức các hoạt động dạy- học.
A.  HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
1. Mục tiêu
Với việc cho học sinh quan sát hình ảnh về Lênin, lược đồ Liên Xô yêu cầu học sinh nêu những hiểu biết về đất nước Liên Xô. Là nước đóng vai trò quan trọng trong viêc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai, là nước có vai trò quan trọng trong việc xác lập trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng các em chưa hiểu rõ nhân tố quan trọng để Liên Xô có vị trí quốc tế cao là từ những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó kích thích sự tò mò, lòng khát khao mong muốn tìm hiểu những điều chưa biết ở hoạt động hình thành kiến thức mới của bài học.
2. Tổ chức thực hiện
a. Chuyển giao nhiệm vụ:
Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh, quan sát hình ảnh và lược đồ cùng thảo luận về vấn đề sau:
1. Những hình ảnh gợi cho em nhớ đến những quốc gia nào?
2. Mối quan hệ của những quốc gia đó?
3. Nêu những điều em đã biết và  muốn biết về những quốc gia đó?
b. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi.
c. Báo cáo sản phẩm:  Giáo viên yêu cầu 2- 3 nhóm học sinh trình bày kết quả thảo luận nhóm. 
d. Kết luận, nhận định: 
        Sau Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc cùng với những thay đổi của tình hình thế giới, chủ nghĩa xã hội đã từng bước phát triển và trở thành hệ thống. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô và Đông Âu đã đạt được những thành tựu tiêu biểu trong giai đoạn 1945 đến những năm 70 của thế kỉ XX đặc biệt Liên Xô đã trở thành cường quốc trên thế giới. Những thành tựu trên có ý nghĩa như thế nào đối với các quốc gia và với cục diện thế giới. Những nội dung này chúng ta cùng tìm hiểu rõ trong chủ đề: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000).

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1.  Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945 (hs tự học)
1. Mục tiêu
- Nêu được những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
- Trình bày được những thành tựu và chỉ ra được hạn chế của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.
2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh tự học ở nhà: Đọc lại SGK lớp 8 bài 15-16 và ghi những kiến thức cơ bản về: 
- Những nét chính về nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập.
- Những thành tựu và những hạn chế của công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS tự đọc SGK và rút ra những nội dung theo yêu cầu của GV.
c. Báo cáo sản phẩm: Bài ghi những kiến thức HS. 
d.Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, định hướng để HS rút ra kiến thức cần nhớ.

Hoạt động 2. Tìm hiểu Liên xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70.
1. Mục tiêu
	Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của Liên Xô từ năm 1945 đến giữa những năm 70.
2. Tổ chức thực hiện
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: đọc thông tin SGK trang 10,11 kết hợp quan sát các hình ảnh, học sinh hoạt động nhóm thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy các vấn đề sau:
         1. Những thuận lợi và khó khăn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
        2. Nhiệm vụ trước mắt, nhiệm vụ chiến lược của Liên Xô.
        3. Những thành tựu Liên Xô về kinh tế, khoa học kĩ thuật, chính trị- xã hội, đối ngoại.
        4. Ý nghĩa của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
b. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận theo nhóm và vẽ sơ đồ tư duy, giáo viên quan sát lớp và hỗ trợ.
c. Báo cáo sản phẩm: Giáo viên yêu cầu 2-3 cặp đôi trình bày sản phẩm của mình, học sinh trong lớp treo dõi và bổ sung để hoàn thiện sản phẩm.
d. Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh, định hướng HS rút ra kiến thức.
Dự kiến câu trả lời:
Câu 1: Những thuận lợi và khó khăn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô bị tổn thất nặng nề về sức người và sức của.
- Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ và các nước Phương Tây thực hiện chính sách bao vây, cô lập, cấm vận tiến tới tiêu diệt Liên Xô.
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô có vị trí quốc tế cao
        Câu 2: Nhiệm vụ trước mắt, nhiệm vụ chiến lược của Liên Xô.
- Nhiệm vụ trước mắt nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, củng cố an ninh quốc phòng và giúp đỡ các nước Đông Âu mới giải phóng.
- Nhiệm vụ chiến lược xay dựng chủ nghĩa xã hội đưa Liên Xô trở thành cường quốc.
Câu 3: Những thành tựu Liên Xô về kinh tế, khoa học kĩ thuật, chính trị- xã hội, đối ngoại.
- Trong công nghiệp: năm 1947 sản xuất được phục hồi, năm 1950 vượt 73%  so với trước chiến tranh, có 6200 nhà máy, xí nghiệp đi vào sản xuất. Sản xuất công nghiệp đạt được tốc độ cao, đến những năm 70 Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ, đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân
- Trong nông nghiệp phát triển nhanh vượt mức trước chiến tranh. Sản xuất nông nghiệp phát triển nhanh, trong những năm 60 tăng trung bình là 16%.
- Khoa học kĩ thuật: Năm 1949 chế tạo thành công bom  nguyên tử.Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ.Năm 1961 phóng thành công tàu vũ trụ đưa con người bay vòng quanh trái đất. Những thành tựu trên đã mở ra kỉ nguyên trinh phục vũ trụ của loài người.
- Chính trị- xã hội: ổn định vai trò của Đảng và nhà nước XHCN được tăng cường.
- Đối ngoại: Liên Xô nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại tích tực bảo vệ an ninh, hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới, giúp đỡ các nước XHCN.
Câu 4: Ý nghĩa của những thành tựu đạt được.
- Với Liên Xô: những thành tựu trên đã đưa Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp trên thế giới, đời sống của nhân dân được nâng cao.
- Với thế giới:
 + Góp phần duy trì thế cân bằng trong trật tự thế giới 2 cực.
 + Làm Mĩ thất bại trong chiến tranh lạnh.
 + Liên Xô đã trở thành chỗ dựa của hòa bình thế giới, phong trào cách mạng thế giới và là anh cả đỏ của hệ thống xã hội chủ nghĩa.
 
Hoạt động 3: Tìm hiểu về sự ra đời của các nước DCND Đông Âu 
1. Mục tiêu: Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70.
2. Tổ chức thực hiện: 
a. Chuyển giao nhiệm vụ: HS đọc SGK trang 5 và 6 và quan sát lược đồ, làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Đông Âu gồm những nước nào? Kể tên.
Câu 2: Các nước DCND Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào? Thời gian ra đời.
Câu 3: Để hoàn thành các cuộc CMDCND, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc SGK trang 5 và 6 và quan sát lược đồ, làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi của GV.
c. Báo cáo sản phẩm: Câu trả lời của HS. GV gọi một vài HS trả lời câu hỏi, HS khác lắng nghe, nhận xét, đánh giá, bổ sung.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.

HOẠT ĐỘNG 4. Tìm hiểu Liên Xô và các nước Đông Âu từ những năm 70 - 1991.
1. Mục tiêu: 
 Sự khủng hoảng và sụp đổ  xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
Nguyên nhân tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: đọc thông tin SGK trang 14, 15, hoạt động cặp đôi để thảo luận các vấn đề sau:
1. Những thay đổi của tình hình thế giới những năm 70 đã tác động như thế nào đến các nước? Giải pháp đưa ra?
2. Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
3. Nguyên nhân dẫn đến sự tan rã chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
        b. Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cặp đôi. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên chú ý đến các học sinh để có gợi ý hoặc trợ giúp học sinh khi các em gặp khó khăn. 
c. Báo cáo sản phẩm: Giáo viên gọi bất kì 2 -5 học sinh phát biểu ý kiến, các học sinh khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
Gợi ý câu trả lời: 
Câu 1: Những thay đổi của tình hình thế giới những năm 70 của thế kĩ XX  và giải pháp đưa ra của các nước.
- Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng dầu mỏ năm 1973 đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, tài chính của các nước.
- Giải pháp đưa ra: đầu tư cho khoa học kĩ thuật, cải tổ nền kinh tế.
 Câu 2: Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.
- Liên Xô và các nước Đông Âu chậm đề ra những biện pháp sửa đổi thích ứng,  đất nước khủng hoảng toàn diện.
- Từ năm 1989-1991, chủ nghĩa xã hôi tan rã ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
Câu 3: Nguyên nhân tan dã chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.
- Do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ đời sống nhân dân không được cải thiện, tình trạng thiếu dân chủ, thiếu công bằng trong xã hội.
- Không bắt kịp bước phát triển của khoa học kĩ thuật tiên tiến.
- Khi tiến hành cải tổ phạm sai lầm trên nhiều mặt làm cho khủng hoảng trầm trọng hơn.
- Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

HOẠT ĐỘNG 5. Liên Bang Nga từ 1991 - nay
1. Mục tiêu 
 Nêu được tình hình chính trị, kinh tế ở Liên bang Nga từ 1991 đến nay.
2. Tổ chức thực hiện
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh, học sinh hoạt động cá nhân, cụ thể như sau: quan sát  hình ảnh và trả lời các câu hỏi:
1. Các thời kì tổng thống của Liên Bang Nga.
2. Tình hình Liên Bang Nga từ 1991-nay.
3. Mối quan hệ Liên Bang Nga và Việt Nam.
b. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên chú ý đến các học sinh để có gợi ý hoặc trợ giúp học sinh khi các em gặp khó khăn. 
c. Báo cáo sản phẩm: Giáo viên gọi bất kì 2 -3 học sinh trả lời câu hỏi, các học sinh khác lắng nghe, sau đó phản biện, bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
 Gợi ý câu trả lời:
 Từ 1991 đến nay các tổng thống của Liên Bang Nga
+ Tổng thống Yeltsin 1991-1999
+ Tổng thống Putin 2000-2008
+ Tổng thống Medvedev 2008- 2012
+ Tổng thống Putin 2012- nay.
 Sau khi Liên Xô tan dã, Liên Bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô, trải qua nhiều biến động trong thập niên 90.
+ Về kinh tế: Từ năm 1990-1995 kinh tế bị suy thoái đến năm 1996 kinh tế được phục hồi và phát triển.
+ Về chính trị: Liên Bang Nga theo thể chế  Tổng thống liên bang, đầu thập niên 90 chính trị không ổn định.
+ Về đối ngoại: thực hiện chính sách thân Phương Tây nhưng không mang lại kết quả. Sau đó đẩy mạnh mối quan hệ với các nước Châu Á.
 Hiện nay Nga là cường quốc kinh tế và có vị trí được đề cao trên trường quốc tế.
 (Năm 2002, Thủ tướng Nga Kasianốp thăm Việt Nam, là minh chứng nổi bật cho tầm cao của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước. Các thoả thuận đạt được đã mở ra những cơ hội mới cho việc đẩy mạnh và mở rộng quy mô phối hợp hành động song phương, như việc kí kết các hiệp định liên chính phủ về việc cấp khoản tín dụng nhà nước để xây dựng các nhà máy thuỷ điện tại Việt Nam, về việc hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hoà bình, về việc hợp tác giữa hai bộ y tế của hai nước v.v..)

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu 
Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.       
 2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: chủ yếu cho làm việc cá nhân, trong quá trình làm việc học sinh có thể trao đổi với bạn hoặc thầy cô:
Câu 1:  Lập bảng niên biểu những sự kiện chính về Liên Xô  từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
Câu 2: Nhận xét về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân hoặc nhờ GV định hướng. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên chú ý đến các các học sinh để có thể gợi ý hoặc trợ giúp học sinh khi các em gặp khó khăn.
c. Báo cáo sản phẩm: HS trình bày kết quả làm việc của mình.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
Gợi ý câu trả lời: 
- Học sinh lập bảng niên biểu các sự kiện chính của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội với thành tựu trên các lĩnh vực.
- Nhận xét về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu
+ Đây là 1 tổn thất vô cùng to lớn cho chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới.
+  Nhưng đây không phải là sự  “cáo chung của chủ nghĩa xã hội” như các nước tư bản chủ nghĩa đã từng rêu rao vì: Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chỉ là sự sụp đổ của 1 mô hình xã hội chủ nghĩa xây dựng chưa đúng đắn, chưa khoa học, chưa nhân văn nên dẫn đến hiện tượng vi phạm nghiêm trọng những nguyên lí và pháp chế xã họi chủ nghĩa.
Giáo viên nhấn mạnh, sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình xã hội chủ nghĩa chưa thực sự khoa học, chưa thực sự nhân văn.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG
1. Mục tiêu
Nhằm vận dụng kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn về: Tác động của sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đến tình hình thế giới và Việt Nam.
2. Tổ chức thực hiện: 
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh
 Viết bài văn  khoảng 200 từ về sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS viết bài văn. Trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ, giáo viên có thể định hướng học sinh hoàn thành sản phẩm của mình.
c. Báo cáo sản phẩm: Học sinh trình bày sản phẩm của mình, HS khác lắng nghe, nhận xét.
d. Kết luận, nhận định:  Gv nhận xét, đánh giá, khen gợi HS làm tốt, động viên HS làm bài chưa tốt.
Gợi ý sản phẩm:
Viết bài luận đảm bảo các ý
- Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của một mô hình xã hội chứ không phải là của chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa là phù hợp với qui luật của cách mạng và nguyện vọng của nhân dân.
- Bài học cho Việt Nam là cải cách, đổi mới.
IV. Rút kinh nghiệm:
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Chủ đề 2: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA-TINH 
TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
Thời gian thực hiện: 7 tiết
I. Mục tiêu bài học
1. Yêu cầu cần đạt:
- Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945.
- Giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ từ năm 1945 đến năm 1991.
- Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Giới thiệu được sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ năm 1991 đến nay.
- Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN. 
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác (thông qua hoạt động nhóm), năng lực tự học và tự chủ (thông qua tìm kiếm tư liệu, rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ).
 - Năng lực đặc thù:
+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử: Trình bày được những nét chính về các giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc, những nét chính về tình hình châu Á, sự phát triển của các nước châu Á. Phân tích được những nguyên nhân giúp các nước châu Á phát triển.
+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Đánh giá, nhận xét quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La tinh, trong đó có Việt Nam; rút ra bài học cho quá trình xây dựng và phát triển ở nước ta.
3. Phẩm chất:
- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu về truyền thống đấu tranh và xây dựng đất nước của các dân tộc. 
- Trách nhiệm: trân trọng, khâm phục trước tinh thần đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước của nhân dân các nước. Từ đó thêm quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
Thiết bị dạy học:  Bản đồ thế giới, lược đồ các nước châu Á, châu Phi, Mĩ La tinh, lược đồ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á…tranh ảnh một số thành phố nổi tiếng của châu Á.
Học liệu:  Lịch sử thế giới hiện đại, sách giáo khoa lịch sử lớp 9, sách giáo viên lịch sử lớp 9…
2. Chuẩn bị của học sinh
 Sgk và đọc trước nội dung bài mới.
 Sưu tầm tranh ảnh và tư liệu về các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, ASEAN.
III. Tổ chức các hoạt động dạy- học.
A.  HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
1. Mục tiêu
Tạo động cơ học tập, thúc đẩy mong muốn tìm hiểu về các nước Á, Phi, Mĩ La tinh, khái quát nội dung cơ bản của bài, đồng thời định hướng nhận thức cho HS.
2. Tổ chức thực hiện
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên cho học sinh quan sát một số lược đồ, sau đó đặt câu hỏi: hãy cho biết đó là những khu vực nào?
b. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh trả lời cá nhân.
c. Báo cáo sản phẩm:  Giáo viên yêu cầu 2- 3 học sinh trả lời.
d. Kết luận, nhận định, giới thiệu nội dung cơ bản của chủ đề, đồng thời định hướng nhận thức cho HS. 
        
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1.  Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945 (hs tự học)
1. Mục tiêu
- Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945.

2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh tự học ở nhà: Đọc lại SGK lớp 8 bài 20 và ghi những kiến thức cơ bản về: những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1918 đến năm 1945.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS tự đọc SGK và rút ra những nội dung theo yêu cầu của GV.
c. Báo cáo sản phẩm: Bài ghi những kiến thức HS. 
d.Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, định hướng để HS rút ra kiến thức cần nhớ.

Hoạt động 2. Tìm hiểu các giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
1. Mục tiêu
	Biết được các giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
2. Tổ chức thực hiện
a. Chuyển giao nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm và vẽ sơ đồ tư duy: Dựa vào SGK 9/ bài 3, em hãy cho biết: phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, Phi, Mĩ La tinh chia làm mấy giai đoạn? Nêu sự kiện chính của từng giai đoạn.
b. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận theo nhóm và vẽ sơ đồ tư duy, giáo viên quan sát lớp và hỗ trợ.
c. Báo cáo sản phẩm: Giáo viên yêu cầu 2-3 nhóm trình bày sản phẩm của mình, học sinh trong lớp treo dõi và bổ sung để hoàn thiện sản phẩm.
d. Kết luận, nhận định:
GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh, định hướng HS rút ra kiến thức.

Hoạt động 3: Tìm hiểu Tình hình chung các nước châu Á (hs tự học)
1. Mục tiêu
- Nêu được những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1945 đến nay.
2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh tự học ở nhà: Đọc lại SGK lớp 9 bài 4 và ghi những kiến thức cơ bản về: những nét chính về tình hình châu Á từ năm 1945 đến nay về chính trị, kinh tế.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS tự đọc SGK và rút ra những nội dung theo yêu cầu của GV.
c. Báo cáo sản phẩm: Bài ghi những kiến thức HS. 
d.Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, định hướng để HS rút ra kiến thức cần nhớ.

HOẠT ĐỘNG 4. Tìm hiểu các nước Đông Bắc Á từ 1945 đến nay
1. Mục tiêu: 
 - Giới thiệu được những nét chính về Nhật Bản, Trung Quốc từ năm 1945 đến năm 1991.
- Giới thiệu được sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) từ năm 1991 đến nay.
2. Tổ chức thực hiện:
· Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: đọc thông tin SGK bài 4, hoạt động cặp đôi để thảo luận các vấn đề sau:
1. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời trong hoàn cảnh nào? Ý nghĩa của sự kiện đó.
2. Các thành tựu mà Trung Quốc đạt được từ khi cải cách đất nước đến nay. Ý nghĩa của những thành tựu đó.
3. Nêu những tác động (tích cực và tiêu cực) sự phát triển của Trung Quốc đối với khu vực và thế giới.
        b. Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cặp đôi. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên chú ý đến các học sinh để có gợi ý hoặc trợ giúp học sinh khi các em gặp khó khăn. 
c. Báo cáo sản phẩm: Giáo viên gọi bất kì 2 -5 nhóm học sinh phát biểu ý kiến, các học sinh khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
· Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về Nhật Bản
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh: đọc thông tin SGK bài 9 và xem một số thông tin về Nhật Bản, HS thảo luận nhóm và vẽ sơ đồ tư duy về các vấn đề sau:
1. Tình hình Nhật Bản sau CTTG II. Nội dung và ý nghĩa của những cải cách.
2. Các thành tựu mà Nhật Bản đạt được từ những năm 50 – những năm 70 của thế kỉ XX. Nguyên nhân những thành tựu đó, trong đó, nguyên nhân nào là quyết định.
3. Tình hình Nhật Bản từ 1991 đến nay. Nêu sự hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản.
        b. Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm và vẽ sơ đồ tư duy. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên chú ý đến các học sinh để có gợi ý hoặc trợ giúp học sinh khi các em gặp khó khăn. 
c. Báo cáo sản phẩm: Giáo viên gọi bất kì 2 -5 nhóm học sinh phát biểu ý kiến, các học sinh khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
· Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu về Hàn Quốc
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên cho học sinh xem một số thông tin và hình ảnh về Hàn Quốc, hoạt động cặp đôi để thảo luận các vấn đề sau:
1. Nước Hàn Quốc  ra đời trong hoàn cảnh nào?
2. Các thành tựu mà Hàn Quốc đạt được từ 1953 đến nay. 
        b. Thực hiện nhiệm vụ: HS làm việc cặp đôi. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên chú ý đến các học sinh để có gợi ý hoặc trợ giúp học sinh khi các em gặp khó khăn. 
c. Báo cáo sản phẩm: Giáo viên gọi bất kì 2 -5 nhóm học sinh phát biểu ý kiến, các học sinh khác lắng nghe, bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
HOẠT ĐỘNG 5. Tìm hiểu về Ấn Độ từ 1945 đến nay
1. Mục tiêu 
  Giới thiệu được những nét chính về Ấn Độ từ năm 1945 đến năm nay.
2. Tổ chức thực hiện
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên cho học sinh đọc thông tin trong SGK và hoạt động cá nhân, trả lời các câu hỏi:
1. Ấn Độ giành độc lập trong hoàn cảnh nào?
2. Kinh tế Ấn Độ phát triển ra sao từ khi giành độc lập đến nay. Em ấn tượng nhất với thành tựu nào của Ấn Độ? Vì sao?
b. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoạt động cá nhân. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên chú ý đến các học sinh để có gợi ý hoặc trợ giúp học sinh khi các em gặp khó khăn. 
c. Báo cáo sản phẩm: Giáo viên gọi bất kì 2 -3 học sinh trả lời câu hỏi, các học sinh khác lắng nghe, sau đó phản biện, bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
HOẠT ĐỘNG 6. Tìm hiểu về các nước Đông Nam Á
1. Mục tiêu 
 - Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
- Mô tả được quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1991 đến nay và những nét chính của Cộng đồng ASEAN.
2. Tổ chức thực hiện
· Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu về quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á.
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên cho học sinh đọc thông tin trong SGK và các thông tin GV cung cấp. HS thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi:
1. Quá trình đấu tranh giành độc lập ở các nước Đông Nam Á diễn ra như thế nào?
2. Vì sao các nước Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại vào những năm 50 của thế kỉ XX?
3. Nhận xét về sự phát triển của các nước Đông Nam Á sau khi giành độc lập?
b. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận nhóm. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên chú ý đến các học sinh để có gợi ý hoặc trợ giúp học sinh khi các em gặp khó khăn. 
c. Báo cáo sản phẩm: Giáo viên gọi bất kì 2 -3 nhóm học sinh trả lời câu hỏi, các học sinh khác lắng nghe, sau đó phản biện, bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
· Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về quá trình phát triển của ASEAN
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên cho học sinh đọc thông tin trong SGK và theo dõi video về sự phát triển và những thành tựu của ASEAN. HS thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi:
1. Quá trình phát triển của tổ chức ASEAN đã diễn ra như thế nào?
2. Tổ chức ASEAN đã đạt được những thành tựu cơ bản nào? Hãy chọn 1 thành tựu có ý nghĩa quan trọng nhất đối với ASEAN và giải thích vì sao?
3. Thời cơ, thách thức và vai trò của Việt Nam khi tham gia tổ chức ASEAN.
b. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh thảo luận nhóm. Trong quá trình học sinh làm việc, giáo viên chú ý đến các học sinh để có gợi ý hoặc trợ giúp học sinh khi các em gặp khó khăn. 
c. Báo cáo sản phẩm: Giáo viên gọi bất kì 2 -3 nhóm học sinh trả lời câu hỏi, các học sinh khác lắng nghe, sau đó phản biện, bổ sung, chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
- Thời cơ: có cơ hội phát triển kinh tế, văn hóa…
- Thách thức: cạnh tranh, mai một văn hóa…
- Vai trò: là thành viên tích cực thúc đẩy sự phát triển của ASEAN, tham gia xây dựng những quyết sách lớn…
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động 1: Luyện tập về các giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc
1. Mục tiêu 
Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.       
 2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, Phi, Mĩ La tinh
chia làm mấy giai đoạn?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5  
Câu 2: Khu vực đầu tiên nổi dậy đấu tranh giành độc lập là:
a. Đông Nam Á
b. Nam Á
c. Bắc Phi
d. Mĩ La tinh
Câu 3: Một trong những quốc gia nổi dậy đấu tranh giành độc lập tiêu biểu ở châu Phi là:
a. Việt Nam
b. Ấn Độ
c. In – đô – nê – xi - a
d. Ai Cập
Câu 4: Một trong những phong trào đấu tranh nổi bật ở châu Phi là:
a. Đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ
b. Đấu tranh chống Bồ Đào Nha 
c. Đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc
d. Cả ba đều đúng.
Câu 5. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 
Câu 6. Những thành tựu mà Trung Quốc đạt được từ sau cải cách đến nay.


b. Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời các câu hỏi
c. Báo cáo sản phẩm: Câu trả lời của HS, HS khác nhận xét, điều chỉnh.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
Hoạt động 2: Luyện tập tìm hiểu về Trung Quốc
1. Mục tiêu 
Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.       
 2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: HS làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Ý nghĩa sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 
Câu 2. Ý nghĩa, tác động của những thành tựu mà Trung Quốc đạt được từ sau cải cách đến nay.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời các câu hỏi
c. Báo cáo sản phẩm: Câu trả lời của HS, HS khác nhận xét, bổ sung.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
Hoạt động 3: Luyện tập tìm hiểu về Nhật Bản
1. Mục tiêu 
Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.       
 2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi giải từ khóa bằng cách trả lời các câu hỏi, HS làm việc cá nhân.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời các câu hỏi
c. Báo cáo sản phẩm: Câu trả lời của HS, HS khác nhận xét, điều chỉnh.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.

Hoạt động 4: Luyện tập tìm hiểu về Hàn  Quốc, Ấn Độ
1. Mục tiêu 
Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.       
 2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi “Ai mà tài thế” bằng cách trả lời các câu hỏi về Hàn Quốc, Ấn Độ; HS làm việc cá nhân.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời các câu hỏi
c. Báo cáo sản phẩm: Câu trả lời của HS, HS khác nhận xét, điều chỉnh, bổ sung.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.

Hoạt động 5: Luyện tập tìm hiểu về các nước Đông Nam Á
1. Mục tiêu 
Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.       
 2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: HS tham gia trò chơi “Ai mà tài thế” bằng cách trả lời các câu hỏi về các nước Đông Á, tổ chức ASEAN; HS làm việc cá nhân.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời các câu hỏi
c. Báo cáo sản phẩm: Câu trả lời của HS, HS khác nhận xét, điều chỉnh, bổ sung.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
Hoạt động 6: Luyện tập tìm hiểu về châu Phi, các nước Mĩ La tinh
1. Mục tiêu 
Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.       
 2. Tổ chức thực hiện:
a. Chuyển giao nhiệm vụ: HS làm việc theo cặp, vẽ sơ đồ tư duy về tình hình châu Phi và các nước Mĩ La tinh.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận theo cặp, vẽ sơ đồ tư duy
c. Báo cáo sản phẩm: HS trình bày Sơ đồ tư duy, GV gọi 2 -3 nhóm trình bày.
d. Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức, định hướng HS rút ra kiến thức bài học.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG VÀ MỞ RỘNG
1. Mục tiêu
Nhằm vận dụng kiến thức mới mà học sinh đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.
2. Tổ chức thực hiện: 
a. Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh
Câu 1:  Hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những nội dung cơ bản của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, Phi, Mĩ La tinh.
Câu 2: Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đứng trước thời cơ và thách thức nào? Từ đó, theo em, nhiệm vụ to lớn của học sinh là gì?  bằng cách viết một đoạn văn không quá 200 từ.
b. Thực hiện nhiệm vụ: HS vẽ sơ đồ tư duy, viết bài văn. Trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ, giáo viên có thể định hướng học sinh hoàn thành sản phẩm của mình.
c. Báo cáo sản phẩm: Học sinh trình bày sản phẩm của mình, HS khác lắng nghe, nhận xét.
d. Kết luận, nhận định:  Gv nhận xét, đánh giá, khen gợi HS làm tốt, động viên HS làm bài chưa tốt.
IV. Rút kinh nghiệm:
	
	

